
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương- Đinh Thị Thu  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, . 

quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, 

thực hiện đúng các nề nếp, lấy cất ba lô, giầy dép đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời 

tiết 

- Tập theo bài hát: Con cào cào 

* ĐT hô hấp: hít vào thở ra 

* ĐT phát triển tay: 

* ĐT phát triển bụng - lườn 

* ĐT phát triển cơ chân: 

* ĐT Bật nhẩy: 

- Thực hiện đúng đầy đủ,nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh   

 

Trò chuyện 

Trò chuyện với trẻ về nơi sống của động vật và côn trùng 

- Trò chuyện về sự sinh sản của động vật 

- Nói rõ để người nghe có thể hiểu được. (MT54)   

MT54 

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 

Dạy hát: Gà 

trống mèo con và 

cún con (TT) 

 

Nghe hát: Gà 

gáy le te 

 

Âm nhạc 

Dạy hát :Chú voi 

con ở bản đôn 

(ST:Phạm 

Tuyên) 

NH: Hoa thơm 

bướm lượn 

(dân ca)   

Âm nhạc 

NDTT: Dạy vận 

động: "Cá vàng 

bơi" 

Tác giả:Hà Hải  

- NDKH: Nghe 

hát: "Tôm cua cá 

thi tài" 

Âm nhạc 

Vận động :Sắp 

đến tết 

rồi(Hoàng Vân) 

- NH:Ngày tết 

quê em (Từ Huy) 

(MT86)   

 

MT23, 

MT96, 

MT26, 

MT5, 

MT35, 

MT91, 

MT86 



TCÂN: Đoán tên 

bạn hát   

Tác giả:Hoàng 

Thị Dinh 

-Trò chơi: "Tai 

ai tinh"   

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về 

động vật nuôi 

trong gia đình 

(MT23)   

Khám phá 

Tìm hiểu về 

động vật sống 

trong (MT26)   

Khám phá 

Tìm hiểu về các 

loại động vật 

sống dưới nước   

Khám phá 

Tìm hiểu về 

ngày tết Nguyên 

Đán   

 

T4 

Nghỉ tết dương 

lịch   

Văn học 

Truyện :Dê con 

Nhanh trí 

(Truyện cổ tích)   

Văn học 

Thơ rong và cá   

Văn học 

Thơ: "Tết đang 

vào nhà" 

tác giả :Nguyễn 

Hồng Kiên.   

 

T5 

Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 và 

đếm.   

Vận động 

Chạy liên tục 

theo hướng 

thẳng 15 m trong 

10 giây. (MT5)   

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc của hai đối 

tượng (MT35)   

Vận động 

- Ném trúng đích 

ngang (xa 2 m).   

 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

In bàn tay tạo 

thành các con 

vật. (MT96)   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ hưu cao cổ   

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán đàn cá 

bơi (MT91)   

Hoạt động tạo 

hình 

Giáo án 

Steam(5E) 

làm tổ chim   

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN 2: 

T2: Trải nghiệm bóc trứng cút giúp các cô nhà bếp . 

T3: Nhảy erobic 

MT81, 

MT85 



T4: HĐCMĐ: Vẽ con vật theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: cá sấu lên 

bờ,Chơi tự do 

T5: Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi 

T6: HĐCMĐ: Cho trẻ làm con vật bằng lá cây,TCVĐ:Gieo hạt,Chơi tự do 

TUẦN 3 

T2: HĐCMĐ: Trò chuyện về môi trường sống của động vật nuôi dưới nước,TCVD:trời 

nắng,trời mưa.chơi tự do 

T3: HĐCMĐ: Giao lưu trò chơi với lớp B2 

T4: HĐCMĐ: Vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: Reo hạt,Chơi tự do 

T5: nhặt lá sân trường,TCVD:kéo co.choi tựdo  

T6: HĐCMĐ: tưới cây chăm sóc cây góc thiên nhiên. ,TCVĐ:cướp cờ.,chơi tự do  
 

* TUẦN 1: 

T2:HĐCMĐ: Quan sát con cá rô phi,TCVĐ: Câu cá,chơi tự do 

T3: Giao lưu với lớp b2 

T4: HĐCMĐ: Trò chuyện về môi trường sống của động vật nuôi trong gia đình,TCVĐ: 

trời nắng , trời mưa; chơi tự do 

T5: Hoạt động ở góc sáng tạo 

T6: HĐCMĐ: Nhặt lá trên sân trường ,TCVĐ: Cáo thỏ ngủ à,chơi tự do (MT81)  
 

Tuần 4: 

T2: HĐCMĐ: Trò chuyện về không khí đón tết nguyên đán. TCVD: Rồng rắn lên 

mây,.chơi tự do 

T3:HĐCMĐ: Đọc đồng giao: Đi cầu đi quán.TCVD: bịt mắt bắt dê.chơi tự do 

T4:HĐCMĐ: Tham quan các lều trại trong sân trường. 

T5:HĐCMĐ: Vẽ phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy ba bố.Chơi tự do 

T6:HĐCMĐ:Trang trí cành đào cùng cô ,TCVĐ:cướp cờ.,chơi tự do. (MT85)   

Hoạt động chơi 

góc 

Tuần 5: 

- Góc bán hàng(Góc trọng tâm): bán các đồ dùng phục vụ cho ngày tết 

- Góc Gia đình: Nấu 1 số món ăn đặc trung của ngày tết 

MT59, 

MT63, 

MT27 



- Góc văn học: xem tranh truyện " Sự tích ngày tết" 

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về ngày tết. 

- Góc tạo hình: Vẽ, xé , nặn, về các loại hoa quả ngày tết  
 

*Tuần 2 : 

- Góc xây dựng (Góc trọng tâm).xây công viên 

- Góc kỹ năng: cho trẻ tập mặc áo khoác có kéo khóa,cách buộc dây giày,xâu khuy 

áo..... 

- Góc âm nhạc: trẻ hát các bài hát trẻ đã thuộc và các bài hát có trong chủ đề 

- Góc văn học : cho trẻ xem sách ,tranh, ảnh, đọc thơ, kể truyện về chủ đề tháng1. 

Trẻ biết kể chuyện nhổ củ cải,biết bắt chước giọng nói điệu bộ của nhân vật trong 

chuyện. (MT59)  
 

* Tuần 3: 

- Góc bán hàng (Góc trọng tâm)Trẻ biết bán 1 số đồ dùng trưng bày, hoa quả , bánh 

trưng, câu đối.... 

- Góc Gia đình: Nấu 1 số món ăn 

- Góc tạo hình: Vẽ động vật sống dưới nước 

- Góc Kỹ năng: rót nước bằng phễu(bình thủy tinh) 

- Góc văn học: xem tranh về các câu chuyện (MT63)  
 

Tuần 1: 

- Góc bán hàng (Góc trọng tâm): bán 1 số con vật nuôi trong gia đình,thức ăn của 

chúng..... 

- Góc Gia đình: Nấu 1 số món ăn cho mùa đông 

- Góc văn học: xem tranh về câu chuyện ba chú lợn nhỏ,Dê con nhanh trí... 

- Góc Kỹ năng: Ôn lại cách đi tất,cài khuy 

- Góc tạo hình: Vẽ, xé , nặn, làm 1 số con vật theo ý thích 

- Góc âm nhạc: trẻ hát các bài hát trẻ đã thuộc và các bài hát về động vật trong nhà 



- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát ,bản nhạc với các hình thức( vỗ tay 

theo nhịp,tiết tấu,múa) (MT27)   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Có 1 số hành vi tốt trong vệ sinh,phòng bệnh khi được nhắc nhở: 

+ vệ sinh răng miệng,mặc áo ấm,đi tất khi trời lạnh,đi giày dép khi đi học. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn,mời cô mời bạn khi ăn,cảm ơn xin lỗi 

trong giao tiếp. 

- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện, tự nhặt cơm rơi vào đĩa và lau tay. 

-Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở 

- Nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện, tự nhặt cơm rơi vào đĩa và lau tay. 

- Trẻ biết im lặng trong giờ ngủ, nằm đúng chỗ, nằm thẳng, mắt nhắm, ngủ sâu, ngon 

giấc. 

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao(trực nhật,dọn đồ chơi)   

 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1: 

T2: ôn các bài hát đã học.chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày.Vệ sinh trả trẻ. 

T3:Ôn các kĩ năng đã học, chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày.Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Đọc thơ: "đàn gà con" ,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở toán,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T6: làm bài tập vở tạo hình.Camera giấu kín,Nêu gương cuối tuần Vệ sinh trả trẻ 

TUẦN 2: 

T2: Dạy hát: "đố bạn" chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày.Vệ sinh trả trẻ. 

T3: Rèn kỹ năng cách sử dụng chổi đót,bé quét rác trên khay, chơi tự do ở các góc.Nêu 

gương cuối ngày.Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Dạy thơ: "Gấu qua cầu" ,Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh trả trẻ. 

T5: Làm quen chữ cái b,d,đ ,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T6: Kể chuyện : "bác gấu đen và hai chú thỏ"Camera giấu kín,Nêu gương cuối tuần Vệ 

sinh trả trẻ 

TUẦN 3: 

T2: Rèn kỹ năng cách mặc áo khoác có kéo khóa,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T3: Thơ: " Mèo đi câu cá",Chơi tự do ở các góc,Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

MT51 



T4: Rèn kỹ năng rót khô ra bát,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày, Vệ sinh trả 

trẻ. 

T5: Làm bài tập vở tạo hình,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T6: Nghe hát" chú ếch con" Lao động tập thể,Camera giấu kín.Nêu gương cuối tuần Vệ 

sinh trả trẻ (MT51)   

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật nuôi 

trong gia đình  

Động vật sống 

trong rừng  

Động vật sống 

dưới nước  
Tết Nguyên Đán   

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp B3 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp B3 thực hiện 

theo kế hoạch đã đề ra. 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền  

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

  
 



 


